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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 84/2025/NQ-HĐND Quảng Ninh, ngày 14 tháng 11 năm 2025 
 

 

NGHỊ QUYẾT 

Quy định mức hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật  

trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2025-2030 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;  

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa 

đổi bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;  

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 
187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định số 116/2025/NĐ-CP ngày 05 tháng 6 năm 2025 của 

Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật; 

Xét Tờ trình số 4128/TTr-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2025 của Uỷ ban 
nhân dân tỉnh Quảng Ninh; Văn bản số 4212/UBND-TC ngày 07 tháng 11 năm 

2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra của 
Ban Kinh tế Ngân sách - HĐND tỉnh vào dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ 
khắc phục dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Báo cáo thẩm tra 

số 250/BC-HĐND ngày 07 tháng 11 năm 2025 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội 
đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ 

họp; 

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ khắc 
phục dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2025-2030. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị quyết này quy định mức hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật theo 

khoản 3 Điều 12 Nghị định số 116/2025/NĐ-CP ngày 05 tháng 6 năm 2025 của 

Chính phủ. 

Điều 2. Mức hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật, sản phẩm động vật 

đối với cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, các cơ 

quan, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân (không bao gồm các doanh nghiệp 

thuộc lực lượng vũ trang) có hoạt động chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, sản xuất, 

ương dưỡng giống thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh như sau:  
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1. Động vật, sản phẩm động vật chưa được quy định tại Điều 6 Nghị định 

số 116/2025/NĐ-CP ngày 05 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ: 

a) Cầy nuôi: 300.000 đồng/con;  

b) Hầu: 20.000.000 đồng/ha nuôi; 

2. Động vật, sản phẩm động vật hỗ trợ bằng 1,5 lần mức hỗ trợ quy định tại 

Điều 6 Nghị định số 116/2025/NĐ-CP ngày 05 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ: 

a) Cá giống (cá biển, cá truyền thống, cá rô phi, cá nước lạnh): 15.000 đồng/kg; 

b) Hải sản nuôi lồng, bè: 15.000 đồng/kg. 

Điều 3. Mức hỗ trợ đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa (không bao gồm các 

doanh nghiệp thuộc lực lượng vũ trang nhân dân) có hoạt động chăn nuôi, nuôi 

trồng thủy sản, sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản bị thiệt hại do dịch bệnh 

động vật: hỗ trợ bằng 1,0 lần mức quy định tại Điều 6 Nghị định số 116/2025/NĐ-

CP ngày 05 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ. 

Điều 4. Mức hỗ trợ đối với người tham gia khắc phục dịch bệnh động vật 

tại các xã đảo trên địa bàn tỉnh, đặc khu Cô Tô và các thôn nằm trên đảo thuộc 

đặc khu Vân Đồn: hỗ trợ bằng 1,5 lần mức hỗ trợ quy định tại Điều 7 Nghị định 

số 116/2025/NĐ-CP ngày 05 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ. 

Điều 5. Tổ chức thực hiện 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết đảm bảo 

các quy định của pháp luật. 

2. Thường trực, các ban, các tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 

giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Điều 6. Điều khoản thi hành 

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 11 năm 2025 đến hết 

ngày 31 tháng 12 năm 2030. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, Kỳ 
họp thứ 33 thông qua ngày 14 tháng 11 năm 2025./. 

 
 CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Trịnh Thị Minh Thanh 
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